
Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 3 (Tuyển sinh và đào tạo) 

Tiêu chuẩn 14: Thiết kế và rà soát chương trình dạy học 

Tiêu chí 14.3. Các đề cương môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy của chương trình đào tạo và các môn học/học phần được văn bản hoá, 

phổ biến và thực hiện dựa trên chuẩn đầu ra 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) 
Mốc chuẩn tham chiếu/Các câu hỏi đặt ra 
(ứng với mỗi yêu cầu) 

Cần thu thập 
Nơi thu 
thập 

Phương pháp 
thu thập 

Dự kiến mã 
hóa 

1. Các đề cương môn 
học/học phần, kế hoạch 
giảng dạy của CTĐT và các 
môn học/học phần dựa trên 
CĐR được văn bản hóa. 

2. Các đề cương môn 
học/học phần, kế hoạch 
giảng dạy của CTĐT và các 
môn học/học phần được phổ 
biến. 

3. Các đề cương môn 
học/học phần, kế hoạch 
giảng dạy của CTĐT và các 
môn học/học phần được 
thực hiện theo CĐR. 

1. Ban hành và công bố chính thức đề cương môn 
học/học phần, kế hoạch giảng dạy dựa trên CĐR.  
2. Giới thiệu, phổ biến đề cương các môn học/học 
phần, kế hoạch giảng dạy đến NH bằng nhiều hình 
thức khác nhau. 
1. Các hoạt động dạy học trong đề cương môn 
học/học phần được triển khai theo kế hoạch, 
hướng tới đạt được CĐR. 

- Các quyết định ban 
hành đề cương các môn 
học/học phần*. 
- Sổ theo dõi giảng 
dạy/thời khóa biểu*. 
- Các kế hoạch giảng 
dạy/lịch trình giảng dạy 
từng năm học*. 
- Văn bản giao nhiệm vụ 
phổ biến đề cương môn 
học/học phần, kế hoạch 
giảng dạy đến NH*. 
- Trang thông tin điện tử, 
tờ giới thiệu về CSGD, 
khoa, CTĐT. 
- Phần mềm quản lý đào 
tạo/Sổ tay sinh viên. 
- Kế hoạch và nội dung 
tuần sinh hoạt công dân, 
chương trình gặp gỡ/đón 
tiếp NH mới nhập học. 

Lấy từ 
VPĐT 
của 
Trường 
hoặc 
tham 
mưu các 
đơn vị 
chức 
năng ban 
hành nếu 
thiếu 

Lấy từ VPĐT 
của Trường 
hoặc tham 
mưu các đơn 
vị chức năng 
ban hành nếu 
thiếu 

H14.14.03.01 

H14.14.03.02 

H14.14.03.03 

H14.14.03.04 

H14.14.03.05 

H14.14.03.06 

H14.14.03.07 

H14.14.03.08 

H14.14.03.09 

H14.14.03.10 

H14.14.03.11 

H14.14.03.12 

H14.14.03.13 

H14.14.03.14 

H14.14.03.15 

H14.14.03.16 

 

 

 



 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  
ban hành 

Nơi ban hành 
(tham mưu) 

1 H14.14.03.01 Biên bản của Trường về việc xây dựng ĐCHP 2018, 2020, 2022 Các Khoa 

2 H14.14.03.02 

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ ĐH thực hiện chỉnh sửa, bổ 

sung chương trình 

Quyết định về việc ban hành CTĐT, trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy áp 

dụng từ khóa 12 

Số 1492/QĐ-

ĐHĐN,  

ngày 17/10/2022 

ĐHĐN 

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo 

Số 1492/QĐ-

ĐHĐN,  

ngày 17/10/2022 

ĐHĐN 

3 H14.14.03.03 

Mẫu ĐCCTHP được giới thiệu trong Hướng dẫn quy định, quy trình biên soạn, rà soát 

ĐCCTHP đào tạo theo học chế tín chỉ  
2015,  2019 ĐHĐN 

Mẫu ĐCCTHP sửa đổi năm 2019 2019 ĐHĐN 

4 H14.14.03.04 

Quyết định ban hành Đề cương chi tiết học phần các phiên bản 2018 - 2022 ĐHĐN 

Biên bản thẩm định ĐCCTHP 2018 - 2022 Các Khoa 

Kế hoạch rà soát chỉnh sửa ĐCCTHP 2018 - 2022 Các Khoa 

Báo cáo kết quả rà soát, thẩm định, chỉnh sửa  ĐCCTHP 2018 - 2022 Các Khoa 

5 H14.14.03.05 Bộ đề cương chi tiết các năm  2018 - 2022 Các Khoa 

6 H14.14.03.06 Kế hoạch đào tạo các khoá  2018 - 2022 QLĐT 

7 H14.14.03.07 

Thời khoá biểu theo từng kỳ 2018 - 2022 Các Khoa 

Trang web của trường 2018 - 2022 ĐHĐN 

Sổ tay sinh viên 2018 - 2022 P. CTCTSV 

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân 2018 - 2022 P. CTCTSV 

Hồ sơ phần mềm QLĐT 2018 - 2022 QLĐT 

8 H14.14.03.08 
Điều chỉnh kế hoạch rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học 

chính quy 

Số 1243/TB-

ĐHĐN ngày 
ĐHĐN 



08/10/2021 

9 H14.14.03.09 Biên bản họp các Khoa có yêu cầu về phổ biến ĐCCTHP đến người học   2018 - 2022 Các Khoa 

10 H14.14.03.10 
Sổ tay giảng viên/Sổ hội họp cá nhân có nội dung về phổ biến kế hoạch năm học, đề 

cương chi tiết học phần đến từng người học  
2018 - 2022 QLĐT 

11 H14.14.03.11 Trang web các khoa thuộc trường, Link: ….   2018 - 2022 Các Khoa 

12 H14.14.03.12 Biên bản kiểm tra giờ giảng của giảng viên  2018 - 2022 Các Khoa 

13 H14.14.03.13 Bảng phân công giảng dạy của các khoa  2018 - 2022 Các Khoa 

14 H14.14.03.14 Biên bản họp lớp/Sổ tay cố vấn học tập   2019 Các Khoa 

15 H14.14.03.15 Kế hoạch đối thoại NH 2018 - 2022 P. CTCTSV 

16 H14.14.03.16 

Kế hoạch dự giờ của các khoa/bộ môn trong giai đoạn 2018- 2022 2018 - 2022 Các Khoa 

Biên bản dự giờ của các Khoa/bộ môn trong giai đoạn 2018- 2022 2018 - 2022 Các Khoa 

Báo cáo công tác dự giờ tại các khoa chuyên môn các năm học  2018 - 2022 Các Khoa 

                                                                                                                                                Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023                                   
                                                                                                                                 TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 
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